DANH SÁCH

HỌC SINH DỰ THI ĐIỀN KINH, NĂM HỌC 2012 - 2013 

TR​ƯỜNG THCS : CAO AN

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Học sinh lớp
	Sức khỏe
	Kết quả năm học 2011-2012
	Dự thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	H Kiểm
	H Lực
	NỘI DUNG 1
	NỘI DUNG 2
	

	1
	Lưu Mạnh Duy
	18/02/1999
	8B
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Chạy ngắn
	Chạy bền
	

	2
	Nguyễn Văn Huỳnh
	30/11/1998
	9C
	Tốt
	Khá
	TB
	Ném bóng
	Nhảy xa
	

	3
	Nguyễn Quang Hội
	28/05/1998
	9B
	Tốt
	Tốt
	TB
	Chạy bền
	Ném bóng
	

	4
	Nguyễn Duy Khánh
	09/09/1998
	9A
	Tốt 
	Tốt 
	Khá
	Nhảy cao
	Chạy ngắn
	

	5
	Nguyễn Văn Dần
	27/02/1998
	9C
	Tốt
	Tốt 
	Khá
	Nhảy xa
	Nhảy cao
	

	6
	Trần Thị Vân Mây
	04/09/1999
	8C
	Tốt
	Khá
	Khá
	Ném bóng
	Nhảy cao
	

	7
	Trần Thị Huyên
	18/02/1998
	9C
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Nhảy xa
	Chạy bền
	

	8
	Trần Thị Mai Hương
	27/03/1998
	9B
	Tốt
	Tốt
	TB
	Nhảy cao
	Ném bóng
	

	9
	Hoàng Thị Trang
	17/04/1998
	9C
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Chạy ngắn
	Nhảy xa
	

	10
	Vũ Thị Mai Chi
	17/09/1998
	9C
	Tốt
	Tốt
	Khá
	Chạy bền
	Chạy ngắn
	







Cao An, ngày 28/11/2012

    Hiệu tr​ưởng

Nguyễn Trường Sơn

